CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH

HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU THUYỀN TRONG KHU VỰC QUẢN LÝ
Ngày 13 tháng 7 năm 2018
	Khu vực cảng
	

TT
	Tên tàu
	Trọng tải
	

Chiều dài
	

Mớn nước
	Hàng hóa 
	Thời gian dự kiến tàu đến cảng
	Thời gian điều động tàu vào cảng 
	Thời gian            dự kiến rời
	Hoạt động
tại cảng
	Cấp tàu

	
	
	
	
	
	
	Xếp
	Dở
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Chủng loại 
	K.L
	Chủng loại 
	K.L
	
	
	
	
	

	

Gianh
	1
	Huy Hòa
	2222
	69.80
	4.10
	
	
	Than
	
	
	26/7
	
	Chờ kế hoạch
	

	
	2
	Minh Khánh 68
	3352
	71.49
	5.84
	
	
	Gỗ
	
	
	26/7
	
	Đang làm hàng
	

	
	3
	Hùng Mạnh 09
	1950
	69.58
	4.50
	
	
	Gạo
	
	
	21/7
	
	Đang làm hàng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xăng dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Thắng Lợi
	1
	Hải Đăng 16
	3038
	78.05
	4.35
	
	
	Cát
	
	
	26/7
	
	Chờ kế hoạch
	

	
	2
	Hải Nam 269
	2210
	74.5
	3.55
	
	
	Cát
	
	
	25/7
	
	Đang làm hàng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


Hòn La
	1
	VTT 18
	3645
	87,85
	5.6
	Clinker
	
	
	
	24/7
	
	
	Neo đậu
	SB

	
	2
	Thanh Thành Đạt 99
	22332
	151
	5.6
	Gỗ dăm
	
	
	
	23/7
	
	
	Neo đậu
	

	
	3
	Hạ Long 18
	5110
	92.55
	2.6
	Clinker
	
	
	
	25/7
	
	
	Cập cầu
	

	
	4
	Hào Hưng 01
	21989
	153
	5.1
	Gỗ dăm
	
	
	
	23/7
	
	
	Cập cầu
	

	
	5
	Huy An 36
	2298
	75.84
	2.4
	Clinker
	
	
	
	24/7
	
	
	Neo đậu
	

	
	6
	Minh Thuận Phát 6666
	3172
	74.36
	2.6
	Clinker
	
	

	
	26/7
	
	
	Neo đậu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KCT Thắng  Lợi




	1
	CROWN VICTORY
	43.980
	189.98
	12.54
	Clinker
	
	
	
	24/7
	
	
	Đang làm hàng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu chuyển tải         Hòn La
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




